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Giới thiệu
AUSTKITCHEN
Với hơn 20 năm kinh nghiệm tiên phong trong lĩnh 
vực vật liệu xây dựng hoàn thiện, Tập đoàn Austdoor 
luôn cam kết đổi mới không ngừng nhằm mang đến 
các giải pháp tổng thể nâng cao tiện ích, thẩm mỹ 
cho công trình, góp phần tạo nên giá trị vượt trội và 
bền vững cho mọi gia đình Việt.

Từ nền tảng vững chắc đó, Tập đoàn Austdoor tiếp 
tục mở rộng chiến lược sang lĩnh vực nội thất, tập 
trung vào các không gian sống thiết yếu của gia 
đình. Năm 2025, thương hiệu AustKitchen – Tủ bếp 
thông minh chính thức ra đời, đánh dấu bước tiến 
quan trọng trong hành trình phát triển hệ sinh thái 
sản phẩm toàn diện.

AustKitchen mang đến giải pháp tủ bếp hiện đại, 
tiện nghi, linh hoạt, giúp hàng triệu gia đình Việt kiến 
tạo không gian sống lý tưởng, cá nhân hóa và bền 
vững với thời gian.
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ĐỐI VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Không độc hại, không ngấm 
nước, chịu lực tốt, không 
cong vênh hay mối mọt.

Cấu tạo từ vật liệu nhôm 
tổ ong sinh thái Eracomb

Đảm bảo đầy đủ tính năng, 
tối ưu không gian bếp.

Module lắp ghép linh hoạt

ĐỐI VỚI ĐẠI LÝ SẢN XUẤT

Sản phẩm
TỦ BẾP THÔNG MINH
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Cấu tạo từ tấm nhôm tổ ong 
sinh thái Eracomb, dễ dàng lắp 
đặt với công cụ đơn giản, phù 
hợp với mọi xưởng sản xuất.

Công cụ đơn giản

Cấu trúc module dễ dàng 
phối - ghép - kết hợp.

Lắp đặt nhanh chóng 

ĐỐI VỚI ĐẠI LÝ SẢN XUẤT

MODULE LẮP GHÉP ĐA NĂNG
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•	 Khung nhôm

•	 Bản lề giảm chấn inox 304

•	 Cánh tủ: Nhôm tổ ong 18mm

•	 Tay nắm âm nhôm Anode

•	 Chân nhựa tăng chỉnh

•	 Thùng tủ: Nhôm tổ ong 10mm

Thùng tủ trên

Thùng tủ dưới

CẤU TẠO KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN
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LỰA CHỌN MÀU SẮC

#2100M
ANODE ĐEN MỜ

Thùng tủ

Tay nắm

Cánh tủ

34cm

Cá
nh

 tủ
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m

72
cm
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nh

 tủ
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m

74
cm

80
 / 

84
cm

59cm

#2102M
XÁM ĐÁ

#9105B
TRẮNG SỨ

#9108B
XÁM ĐẬM

#8204M
GỖ DU

#9109B
BE

#8206M
GỖ ÓC CHÓ MỸ

KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN
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F
TỦ DƯỚI
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TỦ DƯỚI
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30 35

40
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GIA VỊ

30 35

40
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C
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60 70

80 90
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80 90
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60 70

80 90
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60 70

80 90
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TỦ DƯỚI

TÙY CHỈNH

40

MODULE TỦ DƯỚI
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O
TỦ TRÊN 2 
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TỦ TRÊN 2 
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30 35

40
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TỦ TRÊN
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60 70

80 90
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TỦ TRÊN
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TỦ TRÊN

GÓC T
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TỦ TRÊN
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TỦ TRÊN

GÓC P
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Z

TẤM ỐP

34

59

W

LEN, PHÀO

6

10

MODULE TỦ TRÊN

MODULE KHÁC
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Sơ đồ
vị trí module
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Thư viện concepts

1 TỦ BẾP CHỮ I - 120CM

7 TỦ BẾP CHỮ I - 210CM

TỦ BẾP CHỮ I - 370CM13

TỦ BẾP CHỮ I - 130CM2

5 TỦ BẾP CHỮ I - 175CM

11 TỦ BẾP CHỮ I - 335CM

17 TỦ BẾP CHỮ L - 225X250CM

6 TỦ BẾP CHỮ I - 195CM

12 TỦ BẾP CHỮ I - 350CM

18 TỦ BẾP CHỮ L - 225X295CM
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TỦ BẾP CHỮ L - 225X340CM20TỦ BẾP CHỮ L - 225X340CM19

TỦ BẾP CHỮ I - 390CM14

TỦ BẾP CHỮ I - 230CM8

3 TỦ BẾP CHỮ I - 140CM

9 TỦ BẾP CHỮ I - 265CM

15 TỦ BẾP CHỮ L - 115X200CM

4 TỦ BẾP CHỮ I - 160CM

10 TỦ BẾP CHỮ I - 300CM

16 TỦ BẾP CHỮ L - 190X215CM
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01
120CM | TRẮNG SỨ (#9105B) & BE (#9109B)
TỦ BẾP CHỮ I

R70

D70

Z34

Z59

O30

A30

Y35

X35

Số lượng module:

TỦ TRÊN SL TỦ DƯỚI SL

1 Tấm ốp tủ trên Z34 1 1 Tấm ốp tủ dưới Z59 1

2 Tủ trên 2 tầng PK R70 1 2 Tủ dưới chậu rửa D70 1

3 Tủ trên 2 tầng mở P O30 1 3 Tủ dưới 1 đợt mở P A30 1

4 Tủ trên tùy chỉnh Y35 1 4 Tủ dưới tùy chỉnh X35 1

5 Len, phào W10 1
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02
130CM | BE (#9109B)
TỦ BẾP CHỮ I

R70

D70

Z34

Z59

P30

B30

O30

A30

Số lượng module:

TỦ TRÊN SL TỦ DƯỚI SL

1 Tấm ốp tủ trên Z34 1 1 Tấm ốp tủ dưới Z59 1

2 Tủ trên 2 tầng PK R70 1 2 Tủ dưới chậu rửa D70 1

3 Tủ trên 2 tầng mở T P30 1 3 Tủ trên 2 tầng mở T O30 1

4 Tủ trên 2 tầng mở P O30 1 4 Tủ dưới 1 đợt mở P A30 1

5 Len, phào W10 1
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03
140CM | BE (#9109B) & XÁM ĐẬM (#9108B)
TỦ BẾP CHỮ I

R70

D70 K70

Z34

Z59

S70
Số lượng module:

TỦ TRÊN SL TỦ DƯỚI SL

1 Tấm ốp tủ trên Z34 1 1 Tấm ốp tủ dưới Z59 1

2 Tủ trên 2 tầng PK R70 1 2 Tủ dưới chậu rửa D70 1

3 Tủ trên hút mùi S70 1 3 Tủ dưới PK 2NK xoong nồi K70 1

4 Len, phào W10 1
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04
160CM | TRẮNG SỨ (#9105B) & GỖ DU (#8204M)
TỦ BẾP CHỮ I

R70

D70

Z34

Z59 X35

Y35

K70

S70
Số lượng module:

TỦ TRÊN SL TỦ DƯỚI SL

1 Tấm ốp tủ trên Z34 1 1 Tấm ốp tủ dưới Z59 1

2 Tủ trên 2 tầng PK R70 1 2 Tủ dưới chậu rửa D70 1

3 Tủ trên tùy chỉnh Y35 1 3 Tủ dưới tùy chỉnh X35 1

4 Tủ trên hút mùi S70 1 4 Tủ dưới PK 2NK xoong nồi K70 1

5 Len, phào W10 1
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05
175CM | TRẮNG SỨ (#9105B) & GỖ ÓC CHÓ MỸ (#8206M)
TỦ BẾP CHỮ I

R70

D70 H35 K70

Z34

Z59

O35 S70
Số lượng module:

TỦ TRÊN SL TỦ DƯỚI SL

1 Tủ trên 2 tầng PK R70 1 1 Tủ dưới chậu rửa D70 1

2 Tủ trên 2 tầng mở P O35 1 2 Tủ dưới 1 đợt mở P H35 1

3 Tủ trên hút mùi S70 1 3 Tủ dưới PK 2NK xoong nồi K70 1

4 Tấm ốp tủ trên Z34 1 4 Tấm ốp tủ dưới Z59 1

5 Len, phào W10 1
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06
195CM | TRẮNG SỨ (#9105B) & GỖ DU (#8204M)
TỦ BẾP CHỮ I

R90

D90

Z34

Z59X35

Y35

K70

S70
Số lượng module:

TỦ TRÊN SL TỦ DƯỚI SL

1 Tủ trên 2 tầng PK R90 1 1 Tủ dưới chậu rửa D90 1

2 Tủ trên tùy chỉnh Y35 1 2 Tủ dưới tùy chỉnh X35 1

3 Tủ trên hút mùi S70 1 3 Tủ dưới PK 2NK xoong nồi K70 1

4 Tấm ốp tủ trên Z34 1 4 Tấm ốp tủ dưới Z59 1

5 Len, phào W10 1
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07
210CM | XÁM ĐẬM (#9108B)
TỦ BẾP CHỮ I



Số lượng module:

TỦ TRÊN SL

1 Tủ trên 2 tầng PK R70 1

2 Tủ trên 2 tầng mở P O35 1

2 Tủ trên hút mùi S70 1

3 Tủ trên tùy chỉnh Y35 1

4 Tấm ốp tủ trên Z34 1

TỦ DƯỚI SL

1 Tủ dưới chậu rửa D70 1

2 Tủ dưới PK dao thớt, gia vị H35 1

3 Tủ dưới PK 2NK xoong nồi K70 1

4 Tủ dưới tùy chỉnh X35 1

5 Tấm ốp tủ dưới Z59 1

6 Len, phào W10 1
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R70

D70 K70

O35 Y35S70

H35 X35

Z34

Z59

Mặt bằng công năng:
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08
230CM | TRẮNG SỨ (#9105B)
TỦ BẾP CHỮ I



Số lượng module:

TỦ TRÊN SL

1 Tủ trên 2 tầng PK R90 1

2 Tủ trên 2 tầng mở P O35 1

2 Tủ trên hút mùi S70 1

3 Tủ trên tùy chỉnh Y35 1

4 Tấm ốp tủ trên Z34 2

TỦ DƯỚI SL

1 Tủ dưới chậu rửa D90 1

2 Tủ dưới PK dao thớt, gia vị H35 1

3 Tủ dưới PK 2NK xoong nồi K70 1

4 Tủ dưới tùy chỉnh X35 1

5 Tấm ốp tủ dưới Z59 2

6 Len, phào W10 1
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Z34

Z59

Z34

Z59

R90

D90 H35 X35

O35 Y35

K70

S70

Mặt bằng công năng:
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09
265CM | TRẮNG SỨ (#9105B) & XÁM ĐẬM (#9108B)
TỦ BẾP CHỮ I



Số lượng module:

TỦ TRÊN SL

1 Tủ trên 2 tầng PK R90 1

2 Tủ trên 2 tầng Q70 1

3 Tủ trên hút mùi S70 1

4 Tủ trên tùy chỉnh Y35 1

TỦ DƯỚI SL

1 Tủ dưới chậu rửa D90 1

2 Tủ dưới 1 đợt mở P A35 1

3 Tủ dưới PK dao thớt, gia vị H35 1

4 Tủ dưới PK 2NK xoong nồi K70 1

5 Tủ dưới tùy chỉnh X35 1

6 Len, phào W10 2
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R90

D90 A35 H35 X35

Q70 Y35

K70

S70

Mặt bằng công năng:
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10
300CM | TRẮNG SỨ (#9105B) & BE (#9109B)
TỦ BẾP CHỮ I



Số lượng module:

TỦ TRÊN SL

1 Tủ trên tùy chỉnh Y35 1

2 Tủ trên 2 tầng PK R90 1

3 Tủ trên 2 tầng Q70 1

4 Tủ trên hút mùi S70 1

5 Tủ trên 2 tầng mở P O35 1

6 Tấm ốp tủ trên Z34 1

TỦ DƯỚI SL

1 Tủ dưới tùy chỉnh X35 1

2 Tủ dưới chậu rửa D90 1

3 Tủ dưới 1 đợt mở P A35 1

4 Tủ dưới PK dao thớt, gia vị H35 2

5 Tủ dưới PK 2NK xoong nồi K70 1

6 Tấm ốp tủ dưới Z59 1

7 Len, phào W10 2
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R90

D90 A35 H35 H35X35

Q70 O35Y35

K70

S70 Z34

Z59

Mặt bằng công năng:
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11
335CM | TRẮNG SỨ (#9105B) & GỖ DU (#8204M)
TỦ BẾP CHỮ I



Số lượng module:

TỦ TRÊN SL

1 Tủ trên 2 tầng mở T P35 1

2 Tủ trên hút mùi S70 1

3 Tủ trên 2 tầng mở P O35 1

4 Tủ trên 2 tầng Q70 1

5 Tủ trên 2 tầng PK R90 1

6 Tủ trên tùy chỉnh Y35 1

7 Tấm ốp tủ trên Z34 1

TỦ DƯỚI SL

1 Tủ dưới 1 đợt mở T B35 1

2 Tủ dưới PK 2NK xoong nồi K70 1

3 Tủ dưới PK 2NK bát đĩa L70 1

4 Tủ dưới PK dao thớt, gia vị H35 1

5 Tủ dưới chậu rửa D90 1

6 Tủ dưới tùy chỉnh X35 1

7 Tấm ốp tủ dưới Z59 1

8 Len, phào W10 2
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B35

Y35P35 R90S70

X35

Q70O35

D90K70 L70 H35

Z34

Z59

Mặt bằng công năng:
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12
350CM | TRẮNG SỨ (#9105B) & BE (#9109B)
TỦ BẾP CHỮ I



Số lượng module:

TỦ TRÊN SL

1 Tấm ốp tủ trên Z34 1

2 Tủ trên 2 tầng mở T P30 1

3 Tủ trên 2 tầng PK R90 1

4 Tủ trên 2 tầng Q70 1

5 Tủ trên hút mùi S90 1

6 Tủ trên 2 tầng mở P O35 1

7 Tủ trên tùy chỉnh Y35 1

TỦ DƯỚI SL

1 Tấm ốp tủ dưới Z59 1

2 Tủ dưới PK dao thớt, gia vị H30 1

3 Tủ dưới chậu rửa D90 1

4 Tủ dưới PK dao thớt, gia vị H35 1

5 Tủ dưới 1 đợt mở T B35 1

6 Tủ dưới PK 2NK xoong nồi K90 1

7 Tủ dưới 1 đợt mở P A35 1

8 Tủ dưới tùy chỉnh X35 1

9 Len, phào W10 2
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H30

P30 R90 S90

X35A35B35

Q70 Y35O35

D90 K90H35

Z34

Z59

Mặt bằng công năng:
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13
370CM | TRẮNG SỨ (#9105B) & GỖ DU (#8204M)
TỦ BẾP CHỮ I
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H35

R90 S90

X35G30

Q90 Y35P35 O30

D90 K90C90

Mặt bằng công năng:

Số lượng module:

TỦ TRÊN SL

1 Tủ trên 2 tầng mở T P35 1

2 Tủ trên 2 tầng PK R90 1

3 Tủ trên 2 tầng Q90 1

4 Tủ trên hút mùi S90 1

5 Tủ trên 2 tầng mở P O30 1

6 Tủ trên tùy chỉnh Y35 1

TỦ DƯỚI SL

1 Tủ dưới PK dao thớt, gia vị H35 1

2 Tủ dưới chậu rửa D90 1

3 Tủ dưới 1 đợt C90 1

4 Tủ dưới PK 2NK xoong nồi K90 1

5 Tủ dưới thùng gạo âm tủ G30 1

6 Tủ dưới tùy chỉnh X35 1

7 Len, phào W10 2
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14
390CM | TRẮNG SỨ (#9105B) & GỖ ÓC CHÓ MỸ (#8206M)
TỦ BẾP CHỮ I

X35

Y35 R90 Q70 S90Q70 O35

D90 K70 L90H35 A35 A35

Z34

Z59

Mặt bằng công năng:
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Số lượng module: TỦ TRÊN SL TỦ DƯỚI SL

1 Tấm ốp tủ trên Z34 1 1 Tấm ốp tủ dưới Z59 1

2 Tủ trên tùy chỉnh Y35 1 2 Tủ dưới tuỳ chỉnh X35 1

3 Tủ trên 2 tầng PK R90 1 3 Tủ dưới chậu rửa D90 1

4 Tủ trên 2 tầng Q70 2 4 Tủ dưới PK dao thớt, gia vị H35 1

5 Tủ trên hút mùi S90 1 5 Tủ dưới 1 đợt mở P A35 2

6 Tủ trên 2 tầng mở P O35 1 6 Tủ dưới PK 2NK xoong nồi K70 1

7 Tủ dưới PK 2NK bát đĩa L90 1

8 Len, phào W10 2
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15
155 X 200CM | TRẮNG SỨ (#9105B) & BE (#9109B)
TỦ BẾP CHỮ L



Số lượng module:

TỦ TRÊN SL

1 Tấm ốp tủ trên Z34 2

2 Tủ trên 2 tầng PK R90 1

3 Tủ trên tùy chỉnh Y35 1

4 Tủ trên góc T U75 1

5 Tủ trên 2 tầng mở T P35 1

6 Tủ trên hút mùi S90 1

TỦ DƯỚI SL

1 Tấm ốp tủ dưới Z59 2

2 Tủ dưới chậu rửa D90 1

3 Tủ dưới góc T F110 1

4 Tủ dưới PK 2NK xoong nồi K90 1

5 Len, phào W10 1
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Mặt bằng công năng:

R90 Y35Z34 U75

P35

S90

Z34

D90

K90

F110

Z59

Z59
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16
190 X 215CM | XÁM ĐẬM (#9108B)
TỦ BẾP CHỮ L



Số lượng module:

TỦ TRÊN SL

1 Tấm ốp tủ trên Z34 2

2 Tủ trên 2 tầng PK R90 1

3 Tủ trên tùy chỉnh Y35 2

4 Tủ trên 2 tầng mở P O35 1

5 Tủ trên góc T U75 1

6 Tủ trên 2 tầng mở T P35 1

7 Tủ trên hút mùi S70 1

TỦ DƯỚI SL

1 Tấm ốp tủ dưới Z59 2

2 Tủ dưới chậu rửa D90 1

3 Tủ dưới tùy chỉnh X35 2

4 Tủ dưới góc T F110 1

5 Tủ dưới PK 2NK xoong nồi K70 1

6 Len, phào W10 2

39SẢN PHẨM CỦA TẬP ĐOÀN AUSTDOOR

Mặt bằng công năng:

R90 Y35 O35Z34 U75

P35

Y35

S70

Z34

D90

K70

F110

Z59

Z59 X35

X35



40 AUSTKITCHEN

17
225 X 250CM | TRẮNG SỨ (#9105B) & GỖ DU (#8204M)
TỦ BẾP CHỮ L



Số lượng module:

TỦ TRÊN SL

1 Tấm ốp tủ trên Z34 2

2 Tủ trên tùy chỉnh Y35 2

3 Tủ trên 2 tầng PK R90 1

4 Tủ trên 2 tầng Q70 2

5 Tủ trên góc T U75 1

6 Tủ trên hút mùi S70 1

TỦ DƯỚI SL

1 Tấm ốp tủ dưới Z59 2

2 Tủ dưới tùy chỉnh X35 2

3 Tủ dưới chậu rửa D90 1

4 Tủ dưới PK dao thớt, gia vị H35 2

5 Tủ dưới góc T F110 1

6 Tủ dưới PK 2NK xoong nồi K70 1

7 Len, phào W10 2

41SẢN PHẨM CỦA TẬP ĐOÀN AUSTDOOR

Mặt bằng công năng:

R90 Q70Y35Z34 U75

Y35

S70

Q70

Z34

D90

K70

F110

Z59

Z59

H35X35

H35

X35



42 AUSTKITCHEN

18
225 X 295CM | BE (#9109B)
TỦ BẾP CHỮ L



43SẢN PHẨM CỦA TẬP ĐOÀN AUSTDOOR

Mặt bằng công năng:

Số lượng module:

TỦ TRÊN SL

1 Tấm ốp tủ trên Z34 2

2 Tủ trên tùy chỉnh Y35 2

3 Tủ trên hút mùi S70 1

4 Tủ trên 2 tầng Q70 2

5 Tủ trên góc P T75 1

6 Tủ trên 2 tầng mở T P30 1

7 Tủ trên 2 tầng mở P O30 1

8 Tủ trên 2 tầng PK R90 1

TỦ DƯỚI SL

1 Tấm ốp tủ dưới Z59 2

2 Tủ dưới tùy chỉnh X35 2

3 Tủ dưới PK 2NK xoong nồi K70 1

4 Tủ dưới PK dao thớt, gia vị H35 2

5 Tủ dưới góc P E110 1

6 Tủ dưới 1 đợt C70 1

7 Tủ dưới chậu rửa D90 1

8 Len, phào W10 2

T75

Y35

S70

Q70

Z34

D90

K70

E110

Z59

Z59

X35C70 H35

H35

X35

R90 Y35Q70P30 O30 Z34



44 AUSTKITCHEN

19
225 X 340CM | TRẮNG SỨ (#9105B) & BE (#9109B)
TỦ BẾP CHỮ L



45SẢN PHẨM CỦA TẬP ĐOÀN AUSTDOOR

Mặt bằng công năng:

D90

K70

F110

Z59

Z59

X35 H35

C90

X35

H35

Y35

P35

O35

S70

Z34

Q90

U75Z34 Y35 O30P30R90

Số lượng module:

TỦ TRÊN SL

1 Tấm ốp tủ trên Z34 2

2 Tủ trên tùy chỉnh Y35 2

3 Tủ trên 2 tầng PK R90 1

4 Tủ trên 2 tầng mở T P30 1

5 Tủ trên 2 tầng mở P O30 1

6 Tủ trên góc T U75 1

7 Tủ trên 2 tầng mở T P35 1

8 Tủ trên 2 tầng Q90 1

9 Tủ trên 2 tầng mở P O35 1

10 Tủ trên hút mùi S70 1

TỦ DƯỚI SL

1 Tấm ốp tủ dưới Z59 2

2 Tủ dưới tùy chỉnh X35 2

3 Tủ dưới chậu rửa D90 1

4 Tủ dưới PK dao thớt, gia vị H35 2

5 Tủ dưới góc T F110 1

6 Tủ dưới 1 đợt C90 1

7 Tủ dưới PK 2NK xoong nồi K70 1

8 Len, phào W10 2



46 AUSTKITCHEN

20
225 X 340CM | TRẮNG SỨ (#9105B) & XÁM ĐẬM (#9108B)
TỦ BẾP CHỮ L



47SẢN PHẨM CỦA TẬP ĐOÀN AUSTDOOR

Mặt bằng công năng:

D90

K90

E110

Z59

Z59

X35H35

H35

C70

X35Y35

S90

Q70

Q70

Z34

R70

Số lượng module:

TỦ TRÊN SL

1 Tấm ốp tủ trên Z34 1

2 Tủ trên tùy chỉnh Y35 1

3 Tủ trên hút mùi S90 1

4 Tủ trên 2 tầng Q70 2

5 Tủ trên 2 tầng PK R70 1

TỦ DƯỚI SL

1 Tấm ốp tủ dưới Z59 2

2 Tủ dưới tùy chỉnh X35 2

3 Tủ dưới PK 2NK xoong nồi K90 1

4 Tủ dưới PK dao thớt, gia vị H35 2

5 Tủ dưới 1 đợt C70 1

6 Tủ dưới góc P E110 1

7 Tủ dưới chậu rửa D90 1

8 Len, phào W10 2



•	 Tư vấn về sản phẩm và dịch vụ

•	 Tiếp nhận và xử lý khiếu nại khách hàng

•	 Cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì, lắp đặt và 

sửa chữa chính hãng thông qua mạng lưới Trung 

tâm dịch vụ ủy quyền chính hãng 

Nhà máy Cửa gỗ - Cửa thép Austdoor

Thôn Thượng Tân, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên

(022) 1398 0820

Trụ sở chính

37 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội

(024) 4455 0088

Văn phòng Miền Nam

286 Nguyễn Xí, P. Bình Lợi, Tp. HCM

(028) 3726 6669
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